	TÊN DOANH NGHIỆP
…………………………………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG KÊ DOANH SỐ VÀ HOA HỒNG CỘNG TÁC VIÊN
Kỳ: tháng …… năm 20……

Cộng tác viên: Ông/Bà 	  Số định danh: 	  Hợp đồng số: 	
	STT
	Ngày
	Khách hàng
	Số hóa đơn / đơn hàng
	Sản phẩm, dịch vụ
	Doanh số chưa VAT (đồng)
	Đã thu trong kỳ (đồng)
	Tỷ lệ HH (%)
	Hoa hồng (đồng)
	Ghi chú
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	2
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	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
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	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


	
(1) Tổng hoa hồng (trước thuế): 	
(2) Thuế TNCN khấu trừ 10% (nếu thuộc diện): 	
(3) Trừ hoa hồng đơn hàng bị hủy/trả lại kỳ trước (nếu có): 	
(4) Thực thanh toán = (1) – (2) – (3): 	
	
Hoa hồng chỉ tính trên số tiền khách hàng đã thanh toán trong kỳ, không gồm thuế GTGT.
……………, ngày …… tháng …… năm 20……


	CỘNG TÁC VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



	NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)



	KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)



	GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





 




